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TRƯỜNG TIỂU HỌC ..........
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 
MÔN TOÁN LỚP 4 
NĂM HỌC 2025- 2026
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên: ................................................................... Lớp: ………………
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



GV coi: ………………………...…………. GV chấm: ………………………
ĐỀ CHẴN
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu bài tập: 
[bookmark: _Hlk161234924]Câu 1. a) Không tô màu hình nào dưới đây ?
[image: ]
b) Trong các phân số sau, phân số tối giản là: 
       A.     	                   B.   		       	C.  	             	D.   
Câu 2. a)  Số?: 
	
	
	
	


b)   của 40 kg là: ...............................................................................................
Câu 3. Một ô tô chạy một quãng đường trong 3 giờ. Giờ thứ nhất, ô tô chạy được  quãng đường. Giờ thứ hai, ô tô chạy được  quãng đường. Hỏi giờ nào ô tô chạy nhanh hơn? …………………………………………………………………………
Câu 4. Điền số vào chỗ chấm
	3m2 5 dm2   = ..............  dm2
	206 kg = ..... tạ...... kg                                              

	125 giây = ………phút………. giây
	2 m 5 dm = ……….. cm


Câu 5. a) Khẳng định nào sau đây là không đúng ?
A.  Hình bình hành và hình thoi đều có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
B. Hình thoi và hình vuông đều có bốn cạnh dài bằng nhau.
C. Hình chữ nhật và hình bình hành đều có 4 góc bằng nhau.
D. Hình chữ nhật và hình vuông đều có 4 góc vuông.
	b) Hình vẽ dưới đây có?
- Cạnh GI vuông góc với cạnh……………………………………..
- Các cặp cạnh song song với nhau là:
…………………………………………..
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Câu 6. Ngày thứ nhất, bác thợ sơn sơn được  bức tường. Ngày thứ hai, bác sơn được thêm bức tường đó. Sau hai ngày, bác thợ sơn còn phải sơn thêm số phần bức tường nữa thì mới xong là: ………………..………	………………………………………	
Câu 7. Tính:       
a)  ………………..……………………………………………………………

b)  -  ……………..……………………………………………………………
Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông và bằng 72 m, chiều dài hơn chiều rộng 8 m. Chiều rộng thửa ruộng là: ………………………………
Câu 9. Nhân dịp lễ 30/4 - 1/5, một siêu thị đồng giảm giá tất cả các mặt hàng. Mỗi sản phẩm người mua sẽ được giảm giá  so với giá niêm yết ban đầu. Bạn Lan mua một chiếc ba lô có giá niêm yết là 300.000 đồng. Hỏi nếu mua 2 sản phẩm đó Lan được giảm bao nhiêu tiền?
Bài giải
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	UBND PHƯỜNG .................
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..........
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 
MÔN TOÁN LỚP 4 
NĂM HỌC 2025- 2026
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên: ........................................................................... Lớp: ………………
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



GV coi: ………………………...…………. GV chấm: ………………………
ĐỀ LẺ
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu bài tập: 
Câu 1. a) Đã tô màu hình nào dưới đây ?
[image: ]
b) Trong các phân số sau, phân số tối giản là: 
       A.  	                   B. 		       	C.	             	D.
Câu 2. a)  Số?: 
	
	
	
	


b)   của 50 m2  là: ...............................................................................................
Câu 3. Một ô tô chạy một quãng đường trong 3 giờ. Giờ thứ nhất, ô tô chạy được  quãng đường. Giờ thứ hai, ô tô chạy được  quãng đường. . Hỏi giờ nào ô tô chạy nhanh hơn? …………………………………………………………………………
Câu 4. Điền số vào chỗ chấm
	3m2  12 dm2   = ..............  dm2
	406 kg = ..... tạ...... kg                                              

	135 giây = ………phút………. giây
	5 dm = ……….. m


Câu 5. a) Câu 4: Khẳng định nào sau đây là không đúng ?
A.  Hình bình hành và hình thoi đều có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
B. Hình chữ nhật và hình vuông đều có 4 góc vuông.
C. Hình thoi và hình vuông đều có bốn cạnh dài bằng nhau.
D. Hình chữ nhật và hình bình hành đều có 4 góc bằng nhau.
	b, Hình vẽ dưới đây có?
- Hình vẽ bên có ………… góc vuông có ……………góc nhọn.
- Các cặp cạnh song song với nhau là:
…………………………………………..
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Câu 6. Ngày thứ nhất, bác thợ sơn sơn được  bức tường. Ngày thứ hai, bác sơn được thêm bức tường đó. Sau hai ngày, bác thợ sơn còn phải sơn thêm số phần bức tường nữa thì mới xong là: ………………..………	…………………………….	
Câu 7. Tính:       
a)  ……………..……………………………………………………………

b)  -  ……………..……………………………………………………………

Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông và bằng 72 m, chiều dài hơn chiều rộng 8 m. Chiều dài thửa ruộng là: ………………………………
Câu 9. Nhân dịp lễ 30/4 - 1/5, một siêu thị đồng giảm giá tất cả các mặt hàng. Mỗi sản phẩm người mua sẽ được giảm giá  so với giá niêm yết ban đầu. Bạn Lan mua một chiếc ba lô có giá niêm yết là 360.000 đồng  và mua  một đôi giày có giá niêm yết là 600.000 đồng. Hỏi nếu mua 2 sản phẩm đó Lan được giảm bao nhiêu tiền?
Bài giải
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
……………..……………………………………………………………………………
Câu 10. Tính bằng cách thuận tiện
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